
Đáp ứng nhu cầu sử dụng chuyên nghiệpPhụ kiện

15 phút

55 phút

45 phút

36 phút

22 phút

24 phút

DC18RC

30 phút

130 phút

110 phút

90 phút

60 phút

45 phút

DC18SD

BL1815N
1.5Ah

2.0Ah
BL1820B

3.0Ah
BL1830B

4.0Ah
BL1840B

5.0Ah
BL1850B

6.0Ah
BL1860B

Thời gian sạc

A3-022023-1

Phụ kiện kèm theo chung (ZW/Z/ZB):
           

Khi mua bộ phận ly tâm được kèm theo

Bộ lọc hiệu suất cao 
(1910C7-9)

Miếng xốp 62
(422909-6)

DCL283F/ DCL284F
DCL285F/ DCL286F

Máy Hút Bụi Dùng Pin

Máy Hút Bụi Dùng Pin

DCL283F

DCL283F(ZW/Z/ZB) / DCL284F(ZW/Z/ZB) / DCL285F(ZW/Z/ZB)/ DCL286F(ZW/Z/ZB)

Khả năng

Thời gian sử 
dụng liên tục

Lưu lượng khí 
tối đa
Lực hút tối đa
Độ ồn

Kích thước 
(L x W x H)

Trọng lượng 

730 mL

pin BL1830B: 10 phút

1.1 m³/phút

17.5 kPa
63 dB(A)

không Ống & Đầu Hút, 
pin BL1830B: 
503 x 113 x 155 mm 
với Ống & Đầu Hút, 
pin BL1830B: 
1,066 x 113 x 155 mm 
1.3 (BL1815N) -
1.6 kg (BL1860B) 

DCL284F
730 mL

pin BL1830B, 
Chế độ 1 / 2 / 3 / 4: 
38 / 21 / 15 / 8
1.2 m³/phút

18 kPa
Chế độ 1 / 2 / 3 / 4: 
54 / 60 / 62 / 65 dB(A)
không Ống & Đầu Hút, 
pin BL1830B: 
503 x 113 x 153 mm 
với Ống & Đầu Hút, 
pin BL1830B: 
1,066 x 113 x 153 mm 
1.3 (BL1815N) -
1.6 kg (BL1860B) 

DCL285F
Túi bụi thường / 
Túi bụi giấy: 500 / 330 mL
pin BL1830B, 
Chế độ 1 / 2 / 3 / 4: 
38 / 21 / 15 / 8
1.2 m³/phút

18 kPa
Chế độ 1 / 2 / 3 / 4: 
54 / 60 / 62 / 65 dB(A)
không Ống & Đầu Hút, 
pin BL1830B: 
503 x 113 x 153 mm 
với Ống & Đầu Hút, 
pin BL1830B: 
1,066 x 113 x 153 mm 
1.4 (BL1815N) - 
1.7 kg (BL1860B)  

DCL286F
Ly tâm: 250 mL

pin BL1830B, 
Chế độ 1 / 2 / 3 / 4: 
38 / 21 / 15 / 8
1.0 m³/phút

18 kPa
Chế độ 1 / 2 / 3 / 4: 
55 / 60 / 62 / 66 dB(A)
không Ống & Đầu Hút, 
pin BL1830B: 
543 x 113 x 177 mm 
với Ống & Đầu Hút, 
pin BL1830B: 
1,106 x 113 x 177 mm 
1.6  (BL1815N) - 
1.9 kg (BL1860B)   

4 tốc độ điện tử
Chỉ DCL284F/
DCL285F/ DCL286F

Đèn tích hợp

Khoang chứa
kiểu con nhộng

Khoang chứa
kiểu con nhộng

Công tắc bấm Công tắc bấm Công tắc bấm

Khoang chứa
kiểu túi 

Trắng Xanh Makita Đen

Bộ lọc HEPA
Mã số
199989-8

Mã số 199901-8
DxRxC: 
600x210x
190mm

Túi đựng máy

Mã số 199439-3
Đầu hút khe 415

Ống mềm
Mã số 191E30-3

Túi chứa bụi hiệu suất cao
Mã số
1910M4-5

Túi lọc bụi
cao cấp
Mã số
199966-0

Đầu hút T
Cho sàn

123486-2
123488-8
123539-7

Mã số

Đầu hút ghế

199038-1
199041-2
199039-9

Mã số

Đầu hút T
Cho sàn

127825-8
127827-4
127828-2

Mã số

Đầu hút T
Cho sàn/thảm

Phụ kiện kèm theo

191X06-4
Mã số

Đầu hút khe

413770-6
413859-0
413809-5

Mã số

Đầu hút khe 300

198919-6
198990-0
198992-6

Mã số

Giá đỡ đầu hút khe

459354-6
459355-4
459038-6

Mã số

Chổi dọn kệ

198873-4
198538-8
198540-1

Mã số

Ống nhựa thẳng 340

191D76-3
191D78-9
191D77-1

Mã số

Dùng cho phụ kiện ly tâm

Mã số

Phụ kiện ly tâm với
khóa ống

191D71-3
191D73-9

Mã số

Chổi tròn

198878-4
198553-2
198555-8

Mã số

Ống mềm

198868-7
198545-1
198547-7

Túi bụi vải

Mã số
198747-9

(vải)
Túi bụi giấy

Mã số 198745-3
5 cái/bộ

Mã số 198744-5
10 cái/bộ

Bộ lọc trước
Mã số
198751-8

Bộ lọc

Mã số
198915-4

10 cái/bộ

Chỉ DCL283F / DCL284F

Chỉ DCL283F / DCL284F / DCL285F Chỉ DCL285F

Chỉ DCL283F / DCL284F / DCL286F Chỉ dùng cho bộ phận ly tâm 

Bộ phận ly tâm

1910D5-0
1910D4-2
1910D3-4

Mã số

Ống nhựa thẳng 479

459353-8
459356-2
458942-6

Mã số

Dài: 479-719mm

Ống thẳng với
khóa ống

1910Y3-1
Mã số

Mã số
1910C7-9

Bộ lọc
hiệu suất cao Mã số

1910C9-5

Bộ lọc HEPA

Mã số 199971-7
Giá đỡ

DCL283F DCL284F DCL285F DCL286F

Công tắc bóp

Bộ phận ly tâm

Ảnh: DCL286F

Lưu lượng khí 
tối đa Lực hút tối đa

DCL286F

DCL285F

DCL284F

DCL283F m³/phút1.1

m³/phút1.2
kPa18

kPa17.5

m³/phút1.0

Không kèm pin, sạcDCL283F(ZW/Z/ZB) / DCL284F(ZW/Z/ZB) / DCL285F(ZW/Z/ZB)/ DCL286F(ZW/Z/ZB):

Phụ kiện kèm theo chỉ DCL283F / DCL284F 
Phụ kiện kèm theo chỉ DCL285F
Phụ kiện kèm theo chỉ DCL286F

Đầu hút T (127825-8/127827-4/ 127828-2 ), đầu hút khe (413770-6/ 413859-0/ 413809-5 ),
giá đỡ đầu hút khe (459354-6/ 459355-4/ 459038-6 ), ống thẳng (459353-8/ 459356-2/ 458942-6 ).

Chỉ DCL283F(ZW/Z/ZB) / DCL284F(ZW/Z/ZB): Túi lọc bụi cao cấp (199966-0).
Chỉ DCL285F(ZW/Z/ZB): Túi chứa bụi hiệu suất cao (1910M4-5), miếng đệm gài đầu hút (140K23-3), túi bụi giấy 5 cái/bộ (198745-3).
Chỉ DCL286F(ZW/Z/ZB): Bộ phận ly tâm (1910D3-4/ 1910D4-2/1910D5-0), bộ lọc hiệu suất cao (1910C7-9).



Nút Bật/Tắt

Nút bấm 
chuyển
lực hút

Gờ để ép lọc

Van chống 
bụi

Nút chặn di chuyển

Bộ phận ly 
tâm

Khi khoang chứa bụi được lắp vào , thì 
gờ giúp giữ bộ lọc chặt không bị rơi ra

Tăng cường khả năng chống bụi

Nút chặn không cho nắp trên đóng nếu 
túi bụi không được lắp đặt đúng cách

Tăng cường khả năng chống bụi

Bộ lọc ít bị tắc hơn do tách bụi mịn qua 
luồng không khí xoáy, tránh làm giảm 
công suất của máy hút bụi

Bộ phận ly tâm

Khoang chứa 
kiểu con nhộng

Túi chứa bụi hiệu 
suất cao
Túi chứa bụi hiệu suất 
cao phù hợp với hình 
dạng của khoang chứa 
bụi của các dòng máy 
hút bụi cao cấp.

Khoang chứa
kiểu túi

Ảnh: DCL284F

Ảnh: DCL286FẢnh: DCL285FẢnh: DCL283F

Máy Hút Bụi Dùng Pin 18V LXT BL

Lực hút

Lượng bụi có thể hút được
trước khi làm sạch bộ lọc 

Làm sạch bộ lọc (chuẩn)

Không có bộ phận ly tâm

Có bộ phận ly tâm

Làm sạch bộ lọc

Công tắc bóp  + công tắc trượt Công tắc bấm
(Chỉ DCL283F)

Cho phép sử dụng liên tục trong thời gian dài mà 
không gây đau mỏi.

Lựa chọn 4 chế độ hút với chức năng 
ghi nhớ chế độ
(Chỉ DCL284F / DCL285F / DCL286F)
∙ Máy hút bụi có thể ghi nhớ chế độ trước đó và 

tiếp tục hút bụi ở cùng chế độ với lần trước để 
thuận tiện cho người dùng.

∙ Lực hút có thể lựa chọn trước khi bật máy hút bụi

Ống có đầu vát
Có thể làm sạch các nơi không 
gian hẹp mà không cần vòi 
bằng cách sử dụng đầu vát của 
ống làm vòi.

Bộ lọc dễ lắp đặt
Bộ lọc có thể được cố 
định chỉ bằng 1 lần nhấn

Cơ chế khóa ống
Ống được cố định với cơ chế 
khóa để ngăn chặn ống rơi ra

Đèn LED đơn
Cũng có chức năng như 
một đèn cảnh báo dung 
lượng pin.

Cấu trúc được thiết kế lại làm giảm ma sát do hút, giúp 
máy chạy trơn tru.

Luồng khí trong máy được thiết kế lại để giảm tiếng ồn 
bên trong vòi hút

Thiết kế lại đầu hút T cho sàn/thảmLực hút mạnh và độ ồn thấp
Nhờ vào việc thiết kế lại đường dẫn luồng khí thải của động cơ để giảm tiếng ồn.
Được trang bị động cơ BL không chổi than tốc độ cao để đảm bảo lực hút cao.

DCL283F

dB(A)
[Chế độ 4]63

DCL286F dB(A)
[Chế độ 4]66
dB(A)
[Chế độ 4]65DCL284F

DCL285F

Tiếng ồn thấp

Khả năng 
chứa bụi

500 mL
Túi bụi vải

730 mL

250 mL

330 mL
Túi bụi giấy

Khả năng 
chứa bụi

Khả năng 
chứa bụi

Công tắc bóp

DCL283F

Công tắc bấm

DCL284F

Công tắc bấm

DCL285F

Công tắc bấm

DCL286F

lồng vào nhau

❷

Bằng cách trượt công 
tắc      sang chế độ ON,              
công tắc      kích hoạt 
khóa liên động sẽ được 
khóa để máy hoạt động 
liên tục .

❶
❷

❶

DCL283F DCL284F


